
Bằng số Bằng chữ
1 CC01103642 Nguyễn Phương Anh 5.0 5 5  Năm
2 CC01104171 Đỗ Lan Chi 6.4 4 5  Năm
3 CC01103544 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 0.0 0 0  Không KP
4 CC01103050 Nguyễn Thị Đông 8.0 4 6  Sáu
5 CC01105433 Bùi Đăng Đức 4.6 7 6  Sáu
6 CC01003995 Đoàn Văn Đức 5.2 5 5  Năm
7 CC01105516 Lê Thanh Huyền 7.2 6 6  Sáu
8 CC01104220 Nguyễn Thị Thu Huyền 7.2 7 7  Bảy
9 CC01003834 Vương Thảo Linh 7.4 5 6  Sáu

10 CC01103594 Phạm Thị Duy Ly 6.0 4 5  Năm
11 CC01103595 Hoàng Thị Mai 6.4 7 7  Bảy
12 CC01001576 Nguyễn Thị Nghĩa 6.2 4 5  Năm
13 CC01103698 Nguyễn Thị Ngọc 7.4 4 5  Năm
14 CC01000361 Vũ Thị Phương 5.8 4 5  Năm
15 CC01004012 Nguyễn Anh Quang 1.4 0 1  Một KP
16 CC01103609 Lê Thanh Sơn 7.4 8 8  Tám
17 CC00902544 Nguyễn Khánh Sơn 1.8 7 5  Năm
18 CC01103910 Nguyễn Thị Thảo 6.0 7 7  Bảy
19 CC01109005 Hoàng Văn Thắng 6.6 4 5  Năm

Số sinh viên dự thi:  17     ,   Số sinh viên vắng: 2
Số sinh viên phạm quy: 0
Hà Nội,  ngày 12 tháng 2 năm 2015
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(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Ghi chú

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TT
Điểm TKHPĐiểm thiĐiểm

TP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BÁO ĐIỂM HỌC PHẦN - LẦN 2

 CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin          Học kỳ: 1          Năm học: 2014_2015

Mã sinh viên

  Học phần: Ứng dụng CNTT trong đăng ký và thống kê đất đai (LA3020)          Số ĐVHT:  4          Lớp: CĐ11QĐ1
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